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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

(tính đến 17g00 ngày 05/11/2021) 

 
Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc 

Ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 

20/10/2021 ban hành Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1, 

áo dụng từ ngày 20/10/2021 đến ngày 11/11/2021; 

Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 

05/11/2021); Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 

05/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước; Quyết định số 3890/QĐ-

UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam; Quyết định số 

3383/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; 

Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

Ninh Hải; Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bác Ái; Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ninh Sơn về việc Kết quả đánh giá cấp độ dịch quy mô cấp xã, 

phường, thị trấn và cấp thôn, khu phố trên địa bàn các huyện. 

Sở Y tế thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận, tính đến 17 giờ ngày 05/11/2021, như sau: 

1. Tổng số xã, phường, thị trấn được đánh giá phân loại: 65/65; Kết quả: 

- Cấp độ 1: 22 xã, phường, thị trấn. 

- Cấp độ 2: 25 xã, phường, thị trấn. 

- Cấp độ 3: 14 xã, phường, thị trấn. 

- Cấp độ 4: 04 xã, phường, thị trấn. 

 



2. Tổng số huyện, thành phố được đánh giá phân loại: 07/07; Kết quả: 

- Cấp độ 1: 01 huyện. 

- Cấp độ 2: 05 huyện, thành phố. 

- Cấp độ 4: 01 huyện. 

- Không có huyện, thành phố ở cấp độ 3. 

3. Toàn tỉnh: Cấp độ 2. 

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận trân trọng thông báo./. 

(Gửi kèm theo danh sách xã, phường, thị trấn và cấp độ dịch) 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo NT, Đài PTTH, Cổng TTĐT (thông báo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Phương Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh Ninh Thuận 

cập nhật ngày 05/11/2021 

(kèm theo Thông báo số /TB-SYT ngày     /11/2021 của Sở Y tế) 

 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Phạm vi tỉnh 


     

Phạm vi huyện 1 5 0 1 

Phạm vi xã 22 25 14 4 

 

 
   

Đơn vị hành chính  TT  Tên xã/phường Cấp độ dịch  

Huyện, Tp    

1. Phan Rang - Tháp Chàm     Cấp 2 

  1 Đô Vinh Cấp 2 

  2 Phước Mỹ Cấp 3 

  3 Bảo An Cấp 2 

  4 Phủ Hà Cấp 3 

  5 Thanh Sơn Cấp 3 

  6 Mỹ Hương Cấp 4 

  7 Tấn Tài Cấp 3 

  8 Kinh Dinh Cấp 2 

  9 Đạo Long Cấp 3 

  10 Đài Sơn Cấp 2 

  11 Đông Hải Cấp 2 

  12 Mỹ Đông Cấp 2 

  13 Thành Hải Cấp 2 

  14 Văn Hải Cấp 2 

  15 Mỹ Bình Cấp 3 

  16 Mỹ Hải Cấp 2 

2. Ninh Phước     Cấp 2 

  1 Phước Dân Cấp 2 

  2 Phước Sơn Cấp 1 

  3 Phước Thái Cấp 2 

  4 Phước Hậu Cấp 2 

  5 Phước Thuận Cấp 2 

  6 An Hải Cấp 1 

  7 Phước Hữu Cấp 1 

  8 Phước Hải Cấp 3 

  9 Phước Vinh Cấp 1 

3. Ninh Hải     Cấp 2 



  1 Khánh Hải Cấp 3 
  2 V nh Hải Cấp 1 
  3 Nhơn Hải Cấp 2 
  4 Phương Hải Cấp 3 
  5 Tri Hải Cấp 2 
  6 Tân Hải Cấp 2 
  7  uân Hải Cấp 4 
  8 Hộ Hải Cấp 3 
  9 Thanh Hải Cấp 4 

4. Thuận Nam     Cấp 2 

  1 Phước Hà Cấp 1 

  2 Phước Nam Cấp 2 
  3 Phước Ninh Cấp 1 
  4 Nhị Hà Cấp 1 
  5 Phước Dinh Cấp 2 
  6 Phước Minh Cấp 2 
  7 Phước Diêm Cấp 3 
  8 Cà Ná Cấp 3 

5. Thuận Bắc     Cấp 2 

  1  Phước Chiến Cấp 1 
  2  Công Hải Cấp 1 

  3  Phước Kháng Cấp 2 

  4  Lợi Hải Cấp 2 

  5  Bắc Sơn Cấp 3 

  6  Bắc Phong Cấp 2 

6. Ninh Sơn     Cấp 4 
  1 Tân Sơn Cấp 2 
  2 Lâm Sơn Cấp 4 

  3 Lương Sơn Cấp 3 

  4 Quảng Sơn Cấp 2 

  5 Mỹ Sơn Cấp 1 

  6 Hòa Sơn Cấp 1 

  7 Ma Nới Cấp 1 
  8 Nhơn Sơn Cấp 2 

7. Bác Ái     Cấp 1 
  1 Phước Thành Cấp 1 
  2 Phước Thắng Cấp 1 

  3 Phước Đại Cấp 1 

  4 Phước Chính Cấp 1 
  5 Phước Tiến Cấp 1 
  6 Phước Hoà Cấp 1 

  7 Phước Trung Cấp 1 
  8 Phước Bình Cấp 1 
  9 Phước Tân Cấp 1 
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